
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

  
Số:  3534     /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
             Bình Thuận, ngày  16      tháng 12 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Tuy Phong 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức ChṌnh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 352/TTr-
UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021, Tờ trình số 354/TTr-UBND, Tờ trình số 
355/TTr-UBND và Tờ trình số 356/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Tuy Phong, cụ thể 
như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 187 người (gồm: Xã Hòa Minh: 128 người, 
xã Vĩnh Hảo: 46 người, xã Phú Lạc: 09 người, xã Bình Thạnh: 04 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 280.500.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tám mươi 
triệu, năm trăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chṌnh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7
8

9 10 11 12 13 14

1 192.000.000

1 Hồ Thị Quàng 01/01/1963 260219388
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Bán cơm
Hà Thủy 1

 - Chí Công
1.500.000 x

2 Phạm Đằng Khải 04/03/1976 060076004632
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Nấu ăn
Quán cơm Bích Thủy 1.500.000 x

3 Trần Thị Đức Đại 06/10/2003 261664764
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ Quán cà phê Tuấn Bu 1.500.000 x

4 Nguyễn Thị Hồng Cúc 18/07/1981 079181004538
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ 
Quán Lẩu bò 44

 - Phan Rí Cửa
1.500.000 x

5 Võ Thị Trúc 16/03/1956 260218227
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Nấu ăn
Quán cơm Toàn Phát 1.500.000 x

6
Nguyễn Thị Thanh 

Minh
01/01/1963 261680563

Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ Quán cơm Cây Bàng 1.500.000 x

7
Nguyễn Ngọc Anh 

Quân
23/02/2002 261617663

Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ 
Cà phê Ciao 

- Phan Rí cửa
1.500.000 x

8 Huỳnh Thị Thiện 15/10/1980 260896114
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ Làng nướng Như Ý 2 1.500.000 x

9 Võ Thị Lượm 01/01/1969 260793153
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ 
Quán nhậu Xì Chuồn 

- Phan Rí Cửa
1.500.000 x

10 Ngô Châu 18/05/1969 260548246
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ 
Quán nhậu Xì Chuồn 

- Phan Rí Cửa
1.500.000 x

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận 

trực tiếp
Nữ

Tài 

khoản

(kèm theo Quyết định số    3534   /QĐ-UBND, ngày  16   tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số

 TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm
Nơi làm việc

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú
Nam

DANH SÁCH HỖ TRỢ LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN TUY PHONG

Xã Hòa Minh



11 Nguyễn Thị Tường Vân 09/03/2002 261617984
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ 
Quán cơm Hải Đăng 

- Phan Rí Thành
1.500.000 x

12 Phạm Nhật Hoài 02/07/2004 060204003316
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên 

phục vụ Quán cà phê Bông Hồng 1.500.000 x

13 Trần Văn Tài 11/04/1983 261249343
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ Quán cà phê Bông Hồng 1.500.000 x

14 Huỳnh Thị Oanh 01/01/1984 372095041
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ Quán ăn Tèo Hai 1.500.000 x

15 Lê Thị Thu 10/07/1946 260216785
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Nấu ăn
Quán cơm Bích Thủy 1.500.000 x

16 Bùi Thị Tuyết Trinh 03/09/1981 260896109
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ Quán ăn Gia Đình 1.500.000 x

17 Hồ Thanh Trọng 01/01/1989 261135740
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Đầu bếp
Minh Tân 1 - Phan Rí 

Cửa
1.500.000 x

18 Nguyễn Thị Hương 01/01/1964 260952157
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Phụ bán Cơm
Quán cơm Toàn Phát 1.500.000 x

19 Dương Thị Thanh Hòa 01/01/1983 260979414
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ Quán cơm Đức Huy 1.500.000 x

20 Võ Đức Huy 21/05/1979 260847638
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Đầu bếp
Quán cơm Đức Huy 1.500.000 x

21
Nguyễn Thị Diễm 

Quỳnh
04/08/2003 261662672

Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ 
Cà phê Trung Nguyên - 

Phan Rí Cửa
1.500.000 x

22 Đặng Văn Lý 27/06/1992 261196611
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Trang trí tiệc cưới 
139 Thống Nhất

 - Phan Rí Cửa
1.500.000 x

23 Lê Văn Thanh 12/11/1974 060074009245
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Tài xế
Xe du lịch Tứ - Hòa 

Minh
1.500.000 x

24 Đặng Văn Xí 19/02/1965 260651855
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Tài xế
Xóm 2 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

25 Lê Hùng Phong 20/06/1973 260655059
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Tài xế
Xóm 2 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

26 Nguyễn Thị Tuyết Diệu 20/06/1999 261515493
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I
Phục vụ phòng

Nhà nghỉ Thanh Huyền

 - Xóm 2 - Hòa Minh
1.500.000 x

27 Trần Văn Định 1975 261191095
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I
Phục vụ phòng

Nhà nghỉ An Khang

 - Xóm 3 - Hòa Minh
1.500.000 x



28 Lê Thị Hiền 07/06/1962 260216522
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I
Phục vụ phòng

Nhà nghỉ An Nhiên

 - Bình Thạnh
1.500.000 x

29 Phạm Thị Nữ 04/12/1973 260648229
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I
Phục vụ phòng

Nhà nghỉ An Khang

 - Xóm 3 - Hòa Minh
1.500.000 x

30
Nguyễn Thị Thúy 

Quỳnh
09/10/1997 060197010821

Xóm 3 - Lâm 

Lộc I
Phục vụ phòng

Nhà nghỉ Trâm Vân

 - Xóm 3 - Hòa Minh
1.500.000 x

31 Đỗ Thị Mỹ Vân 01/01/1978 260813281
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Cơ sở

 làm đẹp
Xóm 1 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

32 Phương Kim Thoa 14/08/1984 260969005
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Cơ sở

 làm đẹp
Xóm 1 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

33 Nguyễn Thị Đình Vy 10/11/1991 261257894
Xóm 4 - Lâm 

Lộc II

Nhân viên phục 

vụ 
Ẩm thực Ciao

 - Phan Rí Cửa
1.500.000 x

34 Võ Thị Hồng Trâm 05/02/1997 261360453
Xóm 5 - Lâm 

Lộc II

Nhân viên phục 

vụ 
Cà phê Không gian 

- Phan Rí Thành
1.500.000 x

35 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 11/07/1997 060097013861
Xóm 4 - Lâm 

Lộc II

Nhân viên phục 

vụ 
Quán Xì Chuồn

 - Phan Rí Cửa
1.500.000 x

36 Lê Thị Nga 1962 260194376
Xóm 5 - Lâm 

Lộc II

Nhân viên phục 

vụ 
Quán nhậu Thông Địa - 

Phan Rí Cửa
1.500.000 x

37 Nguyễn Thị Kim Thảo 24/11/2004 060304007694
Xóm 8

 - Hội Tâm

Nhân viên phục 

vụ 
Quán cà phê Thanh 

Xuân - Hòa Minh
1.500.000 x

38 Trần Thị Mỹ Liên 30/09/1966 260481299
Xóm 7

 - Hội Tâm

Nhân viên phục 

vụ 
Quán cà phê Văn Luận

 - Chí Công
1.500.000 x

39 Nguyễn Thị Thùy Trinh 17/12/1997 261364073
Xóm 7

 - Hội Tâm

Nhân viên phục 

vụ 
Cà phê Không gian 

- Phan Rí Thành
1.500.000 x

40 Phạm Thị Tâm 12/10/1983 261518147
Xóm 7

 - Hội Tâm

Nhân viên phục 

vụ 
Quán cà phê Văn Luận

 - Chí Công
1.500.000 x

41 Nguyễn Quốc Tỉnh 12/09/1992 261257867
Xóm 7

 - Hội Tâm

Đầu Bếp
Quán lẩu Anh Em - Chí 

Công
1.500.000 x

42 Dư Thị Thu Hà 14/09/2004 060304000812
Xóm 7

 - Hội Tâm

Nhân viên phục 

vụ 
Quán cà phê Bông Hồng 

- Hòa Minh
1.500.000 x

43 Nguyễn Thị Mỹ Hà 10/07/1994 261328391
Xóm 7

 - Hội Tâm

Nhân viên phục 

vụ 
Quán lẩu Anh Em

 - Chí Công
1.500.000 x

44 Lương Triều Đại 03/11/1996 261364033
Xóm 8

 - Hội Tâm

Nhân viên phục 

vụ 
Quán cơm Đồng Nghiệp 

- Hỏa Minh
1.500.000 x



45 Nguyễn Thị Thu Tuyết 10/03/1997 261514372
Xóm 6 - Lâm 

Lộc II

Nhân viên spa
Spa Thu Tuyết 

- Hòa Minh
1.500.000 x

46 Nguyễn Thị Kim Sa 03/07/1973 260648214
Xóm 6 - Lâm 

Lộc II

Cơ sở

 làm đẹp Xóm 6 - Lâm Lộc II 1.500.000 x

47 Nguyễn Thị Lâu 19/12/1996 261513796
Xóm 9

 - Hội Tâm

Cơ sở

 làm đẹp
Xóm 9 - Hội Tâm - Hòa 

Minh
1.500.000 x

48 Võ Thị Xuân Tuyền 11/02/1990 261135596
Xóm 7 - Hội 

Tâm

Cơ sở

 làm đẹp
Xóm 7- Hội Tâm - Hòa 

Minh
1.500.000 x

49 Nguyễn Thị Thùy Vân 18/02/1991 261191076
Xóm 9

 - Hội Tâm

Cơ sở

 làm đẹp
Xóm 9- Hội Tâm - Hòa 

Minh
1.500.000 x

50
Nguyễn Thị Phúc 

Thuận
01/01/1985 260967160

Xóm 7 

- Hội Tâm

Cơ sở

 làm đẹp
Xóm 7,  Hội Tâm - Hòa 

Minh
1.500.000 x

51 Nguyễn Thị Diệu Hồng 01/01/1981 260366847
Xóm 4 - Lâm 

Lộc II
Phụ bán cơm

Quán cơm Vườn Dừa 

- Lâm Lộc II - Hòa 

Minh

1.500.000 x

52 Phương Triệu Vy 02/04/2004 0979818395
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ

Quán Cà Phê My 

Passion - Thống Nhất 

Phan Rí Cửa

1.500.000 x

53 Huỳnh Thị Tài 1955 260222525
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I
Đầu bếp

Quán cơm 07

 - Hòa Minh
1.500.000 x

54 Đào Thị Ngọc Hương 12/09/1986 060186006948
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ

Quán ăn Phương Anh - 

Hòa Minh
1.500.000 x

55 Nguyễn Thị Liên 1965 260481402
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ

Quán ăn Ken Ken -

 Hòa Minh
1.500.000 x

56 Đào Thị Ngọc Hằng 10/05/1991 261191086
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I
Nấu ăn

Quán ăn Phương Anh - 

Hòa Minh
1.500.000 x

57 Trần Thị Sót 01/01/1948 260221254
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I
Rửa chén

Quán ăn Ken Ken -

 Hòa Minh
1.500.000 x

58 Lục Thị Như Hoa 22/04/1959 260230481
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I
Phụ bếp

Quán ăn Phương Anh - 

Hòa Minh
1.500.000 x

59 Phương Diệu Nhung 19/08/2001 261518701
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ

Quán Cà Phê My 

Passion - Thống Nhất 

Phan Rí Cửa

1.500.000 x

60 Đào Thị Thu Sương 20/09/1983 260967333
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Buôn bán nhỏ lẻ 

không có địa điểm 

cố định

KP. Thanh Giang 1

 - Phan Rí Cửa
1.500.000 x



61 Phạm Thị Ngọc Đức 26/11/1983 060183001283
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Buôn bán nhỏ lẻ 

không có địa điểm 

cố định

KP. Xuân Giang 2

 - Phan Rí Cửa
1.500.000 x

62 Nguyễn Thị Phượng 12/10/1973 260656482
Xóm 7 

- Hội Tâm

Buôn bán nhỏ lẻ 

không có địa điểm 

cố định

KP. Xuân Giang 2

 - Phan Rí Cửa
1.500.000 x

63 Huỳnh Thị Mai Hoa 01/01/1952
Xóm 4 - Lâm 

Lộc II

Bán hàng 

rong

KP.Minh Tân 4 

- Phan Rí Cửa
1.500.000 x

64 Trần Thị Bính 01/01/1945 260216670
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Bán hàng 

rong
xã Hòa Minh 1.500.000 x

65
Trần Thị Thanh 

Thương 01/01/1992 261191117

Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Bán hàng 

rong

KP.Song Thanh 1 

- Phan Rí Cửa
1.500.000 x

66
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm
18/05/1980 260847635

Xóm 4 - Lâm 

Lộc II
Bán cơm

Xóm 4 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

67
Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyết
01/01/1976 260731101

Xóm 5 - Lâm 

Lộc II
Bán cà phê

Xóm 5 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

68 Nguyễn Đức Trung 18/12/1969 060069008624
Xóm 5 - Lâm 

Lộc II
Bán cà phê

Xóm 5 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

69 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 07/03/1978 060178006607
Xóm 5 - Lâm 

Lộc II
Bán bánh xèo

Xóm 5 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

70 Nguyễn Thị Kim Tuyết 01/01/1977 060177007026
Xóm 5 - Lâm 

Lộc II
Bán cơm

Xóm 5 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

71 Nguyễn Thị Thu Em 1979 260847557
Xóm 6 - Lâm 

Lộc II
Bán bánh mì

Xóm 5 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

72 Lê Thị Thu Thanh 05/10/1990 060180011819
Xóm 6 - Lâm 

Lộc II
Bán cơm gà

Xóm 6 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

73
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
12/12/1983 261518214

Xóm 6 - Lâm 

Lộc II
Bán bánh mì

Xóm 6 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

74 Nguyễn Thị Lâu 18/08/1958 260216165
Xóm 6 - Lâm 

Lộc II

Bán cà phê, nước 

mía

Xóm 6 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

75 Lê Thị Lệ 28/10/1962 060162004011
Xóm 6 - Lâm 

Lộc II

Bán bánh xèo

, bánh canh

Xóm 6 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

76 Lê Thị Xuân 12/09/1964 060164006508
Xóm 4 - Lâm 

Lộc II
Bán cơm, bánh mì

Xóm 4 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

77 Nguyễn Thị Thu Hà 15/09/1980 060180005183
Xóm 5 - Lâm 

Lộc II
Bán cơm

Xóm 5 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

78 Nguyễn Thị Mẹo 1963 260216255
Xóm 5 - Lâm 

Lộc II
Bán bánh xèo

Xóm 5 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x



79 Dương Viết Sơn 05/05/1972 276002165
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I
Phụ bán cơm

Xóm 3 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

80 Lê Trương Thị Ái Hiền 20/11/1974 260731084
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I
Bán cơm

Xóm 3 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

81 Đặng Thị Thanh Huyền 11/05/1969 260569056
Xóm 4 - Lâm 

Lộc II
Bán quán ăn

Xóm 4 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

82 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 28/10/1964 261335525
Xóm 5 - Lâm 

Lộc II
Bán trà sữa

Xóm 5 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

83 Nguyễn Thị Lệ 25/06/1964 260481545
Xóm 6 - Lâm 

Lộc II
Bán cơm

Xóm 6 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

84 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 01/01/1965 060167007535
Xóm 8 - Hội 

Tâm

Bán canh, bánh 

mì

Xóm 8 - Hội Tâm 

- Hòa Minh
1.500.000 x

85
Nguyễn Thị Kim 

Phương
13/12/1977 060177008508

Xóm 1 - Lâm 

Lộc I
Bán bún phở

Xóm 1 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

86 Trần Thị Bích Ngân 04/08/2005 261667235
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ

Cà phê Gốc Phố

 - Hòa Minh
1.500.000 x

87 Ngô Quốc Hào 03/11/2001 261662135
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ

Cà phê Gốc Phố

 - Hòa Minh
1.500.000 x

88 Đào Thị Thái Hiền 14/01/2002 261423943
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ

Cà phê Gốc Phố

 - Hòa Minh
1.500.000 x

89 Lê Thị Thanh Nga 08/10/1974 060174604788
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I
Rửa chén

Quán cơm bà Thông

 - Hòa Minh
1.500.000 x

90 Võ Thị Thu Hà 21/09/1977 260793506
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I
Bán phở

Xóm 2 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

91 Bùi Thị Bảy 26/04/1965 260786224
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I
Bán cà phê

Xóm 2 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

92 Nguyễn Thị Nở 01/01/1968 060168006799
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Bán nước

 giải khát
Quốc lộ 1A - Hòa Minh 1.500.000 x

93 Mạch Thị Hà Lan 25/05/1973 260731189
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I
Bán nước mía Quốc lộ 1A - Hòa Minh 1.500.000 x

94 Nguyễn Thị Kim Tiến 23/06/1972 261528725
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I
Bán cà phê

Xóm 1 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

95 Nguyễn Thị Xuân Hảo 15/07/1989 060189010914
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên

 thu ngân

Cà phê Gốc Phố

 - Hòa Minh
1.500.000 x

96 Trần Thị Thu Hòa 20/04/1967 260481514
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I
Bán cơm sáng

Xóm 1 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

97 Huỳnh Thị Thu 1966 260481535
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên phục 

vụ

Quán cơm bà Thông

 - Hòa Minh
1.500.000 x



98 Nguyễn Thị Lan 1958 260212355
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I
Bán bún, bánh hỏi

Xóm 1 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

99 Mai Thị Thuận 1943 260216448
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Bán nước giải 

khát

Xóm 3 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

100 Nguyễn Thị Ngọc Nam 30/03/1991 060191007934
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I
Bán cơm sáng

Xóm 1 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

101 Võ Thị Bích 16/12/1969 060169004736
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I
Bán cơm

Xóm 1 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

102 Phạm Thị Lan 20/01/1955 060155002542
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Bán bánh xèo

, bánh canh

Xóm 2 - Lâm Lộc I 

- Hòa Minh
1.500.000 x

103 Nguyễn Thị Kim An 10/10/1981 260894798
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I
Bán đồ ăn sáng

Xóm 2 - Lâm Lộc I 

- Hòa Minh
1.500.000 x

104 Huỳnh Thị Lại 01/01/1956 060156004846
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I
Bán bún, bánh hỏi

Xóm 2 - Lâm Lộc I 

- Hòa Minh
1.500.000 x

105 Nguyễn Thị Phượng 14/02/1981 352298325
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I
Bán phở

Xóm 2 - Lâm Lộc I 

- Hòa Minh
1.500.000 x

106 Nguyễn Thị Phụng 12/09/1979 260847589
Xóm 9 - Hội 

Tâm

Bán nước mía

, đồ ăn vặt

Xóm 9 - Hội Tâm 

- Hòa Minh
1.500.000 x

107 Nguyễn Thị Ánh 01/01/1958 260216415
Xóm 4 - Lâm 

Lộc II
Bán cà phê

Xóm 4 - Lâm Lộc II 

- Hòa Minh
1.500.000 x

108 Nguyễn Thị Đào 01/01/1964 260481490
Xóm 9 - Hội 

Tâm
Bán trứng vịt lộn

Xóm 9 - Hội Tâm 

- Hòa Minh
1.500.000 x

109 Nguyễn Văn Ánh 1968 261113349
Xóm 8 - Hội 

Tâm
Bán cà phê

Xóm 8 - Hội Tâm 

- Hòa Minh
1.500.000 x

110 Lê Thị Mỹ Linh 20/11/1982 060182005834
Xóm 4 - Lâm 

Lộc II

Nhân viên

 phục vụ

Quán ăn Nhất Vườn Nai

Phú Hải - PRC
1.500.000 x

111 Lê Đức Anh 19/09/1997 261364019
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên 

giữ xe

Nhà nghỉ Thanh Huyền

Hòa Minh
1.500.000 x

112 Ngô Tuyết Hân 26/06/2006 060306012367
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên

 phục vụ

Cà phê Gốc Phố

 - Hòa Minh
1.500.000 x

113 Nguyễn Thị Vân 16/07/1978 260894611
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I
Bán cà phê

Xóm 3 - Lâm Lộc I 

- Hòa Minh
1.500.000 x

114 Phạm Thị Hà 21/04/1994 060194000854
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I
Bán cà phê

Xóm 2 - Lâm Lộc I 

- Hòa Minh
1.500.000 x

115 Trần Văn Phường 01/01/1973 260648171
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I
Bán cà phê

Xóm 1 - Lâm Lộc I 

- Hòa Minh
1.500.000 x



116 Nguyễn Huệ 19/09/1990 261135701
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên 

quản lý

Massage Đắc Kỷ 

- Hòa Minh
1.500.000 x

117 Đào Thị Bưởi 01/01/1962 260216812
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I

Bán bánh mì, 

bánh canh

Xóm 2 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

118 Nguyễn Lý Kiều 06/07/1978 260891634
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I
Bán quán ăn

Xóm 2 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

119 Nguyễn Thị Hồng Thủy 01/01/1984 260982947
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I
Bán quán ăn

Xóm 2 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

120 Bùi Thị Kim Thi 08/11/1983 060183005171
Xóm 2 - Lâm 

Lộc I
Bán quán ăn

Xóm 2 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

121 Huỳnh Thị Ngọc 21/03/1946 260216768
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I
Bán quán ăn

Xóm 1 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

122 Châu Hải Âu 1978 260818285
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I
Bán Cơm

Xóm 3 - Lâm Lộc I

 - Hòa Minh
1.500.000 x

123 Trần Thị Ái Diễm 03/06/1993 060193006850
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Nhân viên

 massage
Cơ sở Massage Roben 

- xóm 1 - Hòa Minh
1.500.000 x

124 Nguyễn Thanh Trúc 20/10/1983 023646006
Xóm 9

 - Hội Tâm
Bán cà phê Xóm 9 - Hội Tâm 1.500.000 x

125 Mai Xuân Cư 01/01/1950 260230041
Xóm 9

 - Hội Tâm
Bán cà phê Xóm 9 - Hội Tâm 1.500.000 x

126 Thái Hồng Nghiệp 20/12/1967 260481453
Xóm 9

 - Hội Tâm

Nhân viên phục 

vụ 
Quán cơm Cây Bàng - 

Hỏa Minh
1.500.000 x

127
Nguyễn Thị Hoàng 

Thêm
10/11/1969 260569197

Xóm 9

 - Hội Tâm

Nhân viên

 phục vụ 
Quán cơm Cây Bàng - 

Hỏa Minh
1.500.000 x

128 Nguyễn Thị Sen 20/07/1969 260542943
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Bán hàng 

rong
xã Hòa Minh 1.500.000 x

2 69.000.000

129 Trần Thị Kim Thu 07/3/1991 058191004105 Thôn Vĩnh Hải Bán cà phê
Xã 

Vĩnh Hảo
         1.500.000 

130 Nguyễn Thị Minh Hà 18/02/1986 079186001242 Thôn Vĩnh Hải Làm đẹp Spa 
xã 

Vĩnh Hảo
         1.500.000 

131
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên
14/01/2005 Số HK 2498 Thôn Vĩnh Hải

Phụ bán cà phê 

quán BLACK

xã 

Vĩnh Tân
         1.500.000 

132 Nguyễn  Ngọc Xuân 16/9/1992 261256498 Thôn Vĩnh Hải
Chạy bàn quán trà 

sữa  VIHA TEA

xã 

Vĩnh Hảo
         1.500.000 

Xã Vĩnh Hảo



133 Nguyễn Kim Trực 06/3/1996 261342358 Thôn Vĩnh Sơn Hớt tóc
xã 

Vĩnh Hảo
         1.500.000 

134 Phạm Thị Thu Ba 27/7/1984 260977891

Thôn 

Vĩnh 

Sơn

Nhân viên phục 

vụ bàn nhà hàng 

tiệc cưới SINH 

ĐÔI

xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

135 Nguyễn Thị Thiết 28/6/2000 261515777

Thôn 

Vĩnh 

Hải

Nhân viên phục 

vụ bàn nhà hàng 

tiệc cưới SINH 

ĐÔI

xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

136 Nguyễn Thị Minh Hiền 1977 260978596

Thôn 

Vĩnh 

Hải

Nhân viên phụ 

bếp bàn nhà hàng 

tiệc cưới SINH 

ĐÔI

xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

137 Nguyễn Thị Hồng 02/11/2000 261632314

Thôn 

Vĩnh 

Sơn

Cơ sở làm đẹp xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

138 Nguyễn Thị Hiền 1978 260846866

Thôn 

Vĩnh 

Sơn

Phụ vụ bàn trà sữa 

quán VIHA TEA
xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

139 Lưu Thanh Nhàn 11/12/1992 060192000083

Thôn 

Vĩnh 

Sơn

Bán trà sữa quán 

VIHA TEA
xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

140 Phạm Thị Trúc Oanh 25/8/1994 261342359

Thôn 

Vĩnh 

Sơn

Cơ sở làm đẹp xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

141 Nguyễn Thảo 1972 260654198

Thôn 

Vĩnh 

Hải

Nhân viên giữ xe 

nhà hàng tiệc cưới 

SINH ĐÔI

xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

142 Hồ Thị Hiền 1979 260846797

Thôn 

Vĩnh 

Sơn

Phụ bếp nhà hàng 

SINH ĐÔI
xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

143 Lâm Tuấn Pha 03/3/2002 261615749

Thôn 

Vĩnh 

Sơn

Nhân viên phục 

vụ bàn nhà hàng 

SINH ĐÔI

xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

144 Đỗ Cao Miên 24/3/1974 260732202

Thôn 

Vĩnh 

Sơn

Quản lý nhà hàng 

SINH ĐÔI
xã Vĩnh Hảo          1.500.000 



145 Bùi Tấn Nghĩa 31/8/2005 06020501669

Thôn 

Vĩnh 

Sơn

Nhân viên phục 

vụ bàn nhà hàng 

SINH ĐÔI

xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

146 Nguyễn Thị Anh 14/6/1974 260978778

Thôn 

Vĩnh 

Hải

Nhân viên phụ 

bếp nhà hàng 

SINH ĐÔI

xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

147 Nguyễn Thị Như Thuý 09/6/1989 261159603

Thôn 

Vĩnh 

Hải

Nhân viên phục 

vụ bàn nhà hàng 

SINH ĐÔI

xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

148 Cao Thị Hạnh 1988 261032890

Thôn 

Vĩnh 

Hải

Nhân viên phục 

vụ bàn nhà hàng 

SINH ĐÔI

xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

149 Nguyễn Thị Sinh 09/9/1991 261256558

Thôn 

Vĩnh 

Hải

Nhân viên phục 

vụ bàn nhà hàng 

SINH ĐÔI

xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

150 Phan Thị Công Danh 11/12/2003 261655018

Thôn 

Vĩnh 

Sơn

Nhân viên phục 

vụ bàn nhà hàng 

SINH ĐÔI

xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

151 Ngô Thị Hằng 25/3/1981 261626721

Thôn 

Vĩnh 

Sơn

Nhân viên phục 

vụ bàn nhà hàng 

SINH ĐÔI

xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

152 Nguyễn Thị Hư 01/01/1956 Số HK 836 Thôn Vĩnh Hải Bán cơm xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

153 Phạm Thị Hạnh 12/3/1992 034192003515 Thôn Vĩnh Hải Bán cháo vịt xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

154
Nguyễn Thị Bích 

Sương
21/6/1984 260965271 Thôn Vĩnh Hải Bánh bánh xèo xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

155
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
20/10/1989 261141845 Thôn Vĩnh Hải Bán đồ ăn vặt Thị trấn Liên Hương          1.500.000 

156 Trần Tám 1974 260794637 Thôn Vĩnh Sơn
Tài xế vận chuyển 

hàng hóa

xã 

Vĩnh Tân
         1.500.000 

157 Nguyễn Thái Kỳ 16/7/1992 212755564 Thôn Vĩnh Sơn
Tài xế vận chuyển 

hàng hóa

xã 

Vĩnh Tân
         1.500.000 

158 Huỳnh Thụy Thẩm 1979 261268985 Thôn Vĩnh Hải
Tài xế vận chuyển 

hàng hóa

xã 

Vĩnh Tân
         1.500.000 

159 Đào Cu 1977 260794690 Thôn Vĩnh Hải
Tài xế vận chuyển 

hàng hóa

xã 

Vĩnh Tân
         1.500.000 

160 Đặng Minh Khoa 16/4/1983 260978120 Thôn Vĩnh Hải
Tài xế vận chuyển 

hàng hóa

xã 

Vĩnh Tân
         1.500.000 



161 Phạm Văn Tùng 28/10/1983 260978320 Thôn Vĩnh Hải
Tài xế vận tải 

hàng hóa

xã Phước Diêm-Tỉnh 

Ninh Thuận
         1.500.000 

162 Nguyễn Tấn Trung 11/9/1994 261342455 Thôn Vĩnh Hải
Tài xế vận tải 

hàng hóa

xã Phan rí thành- Bắc 

Bình
         1.500.000 

163 Nguyễn Thanh Hùng 10/3/1981 261045184 Thôn Vĩnh Hải
Tài xế vận tải 

hàng hóa
Thị trấn Liên Hương          1.500.000 

164 Huỳnh Thị Bông 01/02/1966 261186543 Thôn Vĩnh Hải Bán bánh xèo
Xã 

Vĩnh Hảo
         1.500.000 

165 Nguyễn Thị Quyên 01/01/1983 260978515 Thôn Vĩnh Hải Phụ bán cơm
Quán Diệu Tâm- xã 

Vĩnh Tân
         1.500.000 

166 Nguyễn Thị Thu Dung 16/7/2001 261615697 Thôn Vĩnh Hải Làm đẹp SPA
xã 

Vĩnh Hảo
         1.500.000 

167 Nguyễn Hữu Ven 10/11/1988 261141705 Thôn Vĩnh Hải Thợ điện, nước
Phường Phú Hài- TP 

Phan Thiết
         1.500.000 

168 Nguyễn Thanh Sơn 03/4/1996 261634415 Thôn Vĩnh Hải Thợ điện, nước
Phường Phú Hài- TP 

Phan Thiết
         1.500.000 

169 Lê Thị Đẹp 09/02/2003 060303008862 Thôn Vĩnh Hải
Nhân viên trong 

cơ sở làm đẹp

Salon tóc HOÀN SINH - 

xã Tân Vĩnh
         1.500.000 

170 Nguyễn Trung Danh 10/7/1995 261632114 Thôn Vĩnh Hải
Nhân viên trong 

cơ sở làm đẹp

Salon tóc HOÀN SINH - 

xã Tân Vĩnh
         1.500.000 

171 Mai Nguyễn Thị Hiền 09/11/1985 Thôn Vĩnh Hải Bán sữa đậu nành
xã 

Vĩnh Hảo
         1.500.000 

172 Nguyễn Thị Bông 1964 260231810 Thôn Vĩnh Hải Bán chuối chiên
xã 

Vĩnh Hảo
         1.500.000 

173 Hồ Thị Sáu 1954 260564746 Thôn Vĩnh Hải

Bán bánh ,kẹo, 

nước uống, trái 

cây

xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

174 Nguyễn Thị Thơm 01/01/1965 Số HK 399 Thôn Vĩnh Hải
Bán khoai hầm, 

bánh bột chiên
xã Vĩnh Hảo          1.500.000 

3 13.500.000

175 Ngô Thị Thơm 1982 261170362
Thôn Vĩnh 

Phúc

Bán nước giải 

khát

Khu vực Sân xe chùa 

thôn Vĩnh Phúc
1.500.000 x

176 Võ Thị Lệ 15/05/1980 261615513
Thôn Vĩnh 

Phúc

Bán nước ngọt, sò 

điệp nướng

Khu vực Sân xe chùa 

thôn Vĩnh Phúc
1.500.000 x

177 Trần Thị Tuyết Khoa 28/02/1992 261256282
Thôn Vĩnh 

Phúc

Bán nước ngọt, 

bánh mì, trà tắc

Khu vực Sân xe chùa 

thôn Vĩnh Phúc
1.500.000 x

Xã Phú Lạc



178 Nguyễn Thị Bé Ni 1983 260978608
Thôn Vĩnh 

Phúc
Bán trái cây

Khu vực Sân xe chùa 

thôn Vĩnh Phúc
1.500.000 x

179 Trần Thị Bé Xoa 20/7/1983 261093032
Thôn Vĩnh 

Phúc
Bán bánh mì

Khu vực Sân xe chùa 

thôn Vĩnh Phúc
1.500.000 x

180 Trần Thị Trà My 07/4/1998 261510706
Thôn Vĩnh 

Phúc

Bán mãng cầu, 

bánh mì

Khu vực Sân xe chùa 

thôn Vĩnh Phúc
1.500.000 x

181 Trần Thạch 29/6/1991 261189475
Thôn Vĩnh 

Phúc
Bán nước ngọt

Khu vực Sân xe chùa 

thôn Vĩnh Phúc
1.500.000 x

182 Nguyễn Thị Mỹ Trang 13/4/2002 261615541
Thôn Vĩnh 

Phúc

Bán nước giải 

khát

Khu vực Sân xe chùa 

thôn Vĩnh Phúc
1.500.000 x

183 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/9/1981 261617106
Thôn Vĩnh 

Phúc
Bán bánh mì

Khu vực Sân xe chùa 

thôn Vĩnh Phúc
1.500.000 x

4 6.000.000

184 Nguyễn Thị Khả  08/12/1957 260211076
Thôn 1- Bình 

Thạnh

Bán nước giải 

khát 
KDL Bình Thạnh 1.500.000 x

185 Lê Văn Quyên 01/01/1957 260225137
Thôn 1- Bình 

Thạnh

Bán nước giải 

khát 
KDL Bình Thạnh 1.500.000 x

186 Lê Thị Ngọc Tánh 01/01/1986 260972539
Thôn 1- Bình 

Thạnh

Bán nước giải 

khát 
KDL Bình Thạnh 1.500.000 x

187 Nguyễn Thị Hồng 01/10/1950 260013052
Thôn 1- Bình 

Thạnh
Bán xôi dạo KDL Bình Thạnh 1.500.000 x

280.500.000

Xã Bình Thạnh

Tổng cộng: 187 người

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 187 người, Số tiền: 280.500.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu, năm trăm nghìn đồng.




